
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STNMT, ngày        /03/ 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum.

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Nguyễn Văn Quý - Lê Thị
Tình CU 257663 12/12/2019 P. Trường

Chinh 109 27 137.2 ODT (50),
HNK (87.2)

2 Nguyễn Dũng - Nguyễn Thị
Hải Vân CK 339436 18/09/2017 P. Trường

Chinh 175 76 110 HNK

3 Đặng Văn Hùng - Hoàng
Thị Kim Phượng BK 255567 02/07/2013 P. Trần Hưng

Đạo 36 55 268.1 ODT (100),
HNK (168.1)

4 Huỳnh Ngọc Mai - Lê Thị
Tốt CV 494335 16/06/2020 P. Ngô Mây 90,01 11,20 31171.5 CLN

5 Hồ Đến - Bùi Thị Tâm AP 951114 28/07/2009 P. Lê Lợi 28 50 368.4 ODT (35),
HNK (333.4)

6 Y Thưm BR 184268 02/07/2014 P. Trường
Chinh 84 51 1279 ODT (400),

HNK (879)

7 Phan Quang Huy - Bùi Thị
Thu Hà AP 333927 06/05/2009 P. Nguyễn Trãi 51 51 244.9 ODT (100),

HNK (144.9)

8 Nguyễn Trung - Nguyễn
Thị Thạch X 269873 11/09/2003 P. Thắng Lợi 1 54 1334 ODT (206),

HNK (1128)

9 Hoàng Xuân Định - Nguyễn
Thị Đón AC 919640 27/03/2006 Xã Ia Chim 83 50A 345 ONT(30),

NNK(315)

10 Võ Thị Nhiệm AN 339711 10/07/2008 P. Trường
Chinh 359 8A 292.9 ODT (150),

HNK (142.9)

11 Trịnh Văn Lợi - Võ Thị
Hàn BX 290969 04/08/2015 Xã Vinh Quang 37 39 874.9 ONT(120),

HNK(754.9)

12 Nguyễn Văn Nam BĐ 962410 24/02/2011 Xã Đăk Rơ Wa 172 4 98.7 ONT

13 A Phung - Y Thương BD 258079 08/11/2010 Xã Đăk Rơ Wa 14 4 1127.8 ONT(400),
HNK(727.8)
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Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Tô.

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Phạm Thị Thu Lai AĐ 945571 08/06/2006 Xã Diên Bình 0 0 400 ONT

2 Đặng Thị Phi Phụng CP 861162 24/01/2019 TT. Đăk Tô 130 68 150 HNK

3 Tống Hữu Chân R 129728 30/10/2000 Xã Diên Bình 142 3 400 T

4 Ngô Thị Hà W 681939 26/01/2003 Xã Diên Bình 138 3 400 Đất ở
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